
 

 

   TOÀ ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    QU N TH T N T                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PH  CẦN THƠ 
 

Bản án số: 62 /2024/HSST 

Ngày: 17 - 7- 2024  

         

        NHÂN DANH 

           NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

       TOÀ ÁN NHÂN DÂN QU N TH T N T - THÀNH PH  CẦN THƠ 

  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Kiệt 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Viết Ngoan 

2. Bà Trần Thúy Kiên 

Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng –Thư ký Toà án nhân dân qu n 

Thốt Nốt - thành phố Cần Thơ. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân qu n Th t   t - thành ph  Cần Thơ tham gia 

phiên toà: Ông Hồng Quốc Vệ -  Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 7 năm 2024, tại điểm cầu trung t m    tr  s  T   án nh n d n 

qu n Thốt Nốt - thành phố Cần Thơ v  điểm cầu thành phần    Cơ qu n tạm giữ, tạm 

giam Công an qu n T, ti n h nh xét xử sơ thẩm công kh i, trực tuy n v  án hình sự 

th   ý số 42/2024/HSST ng y 26 tháng 4 năm 2024, theo Quy t định đư  v  án ra xét 

xử số 70/2024/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 6 năm 2024, đối với bị cáo:  

Họ v  tên: Dƣơng Quốc T,  sinh năm 1997;  iới t nh: Nam; Nơi cư trú: Ấp T, 

xã T, huyện C, thành phố Cần Thơ; Quốc tịch: Việt N m; D n tộc: Kinh; Tôn  giáo: 

Không; Trình độ học vấn: Không bi t chữ; Nghề nghiệp: Không; Họ tên ch : Dương 

Văn T1, sinh năm 1978 (sống); Họ tên mẹ: Trần Thị Mộng N, sinh năm 1974 (sống); 

Con có 01 người, sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: chư ; 

Bị tạm giữ, tạm giam từ ng y 01/02/2024 đ n nay tại Cơ qu n tạm giữ tạm 

giam - Công an qu n T, thành phố Cần Thơ. Có mặt 

 gười bào chữa cho bị cáo:  

Lu t sư Nguyễn Anh T2 – sinh năm 1996, thuộc Văn ph ng Lu t sư Phạm 

Khắc P - Đo n Lu t sư th nh phố C. Có mặt. 

Bị hại: Bà Ngô Thị Thanh N1 - sinh năm 1988. Vắng mặt 

Nơi cư trú: Khu vực T, P. T, Q. T, Tp .. 

 gười làm chứng: 

- Ông Lê Văn P1 – sinh năm 1966. Vắng mặt 

Nơi cư trú: Khu vực T, P. T, Q. T, Tp .. 

- Anh Đặng Thành T3 – sinh năm 1990. Vắng mặt 

Nơi cư trú: Khu vực Q, P. T, Q. T, Tp .. 

 



 

 

NỘI DUNG V  ÁN: 

 

 ua các tài  iệu c  trong h  sơ v  án và quá tr nh   t h i  tranh  u n tại phiên 

t a  nội dung v  án  ư c t m t t như sau:  

Do cần tiền tiêu x i, nên v o khoảng 19 giờ ng y 01/02/2024, Dương Quốc T 

đi bộ đường mé sông đối diện Chùa V thuộc khu vực T, phường T, qu n T, th nh phố 

Cần Thơ, tìm t i sản để lấy trộm. Khi đ n nhà bà Ngô Thị Th nh N1 tại khu V, 

phường T, qu n T, phát hiện nh  không có người trông coi, nên ý định v o nh  trộm 

cắp t i sản. T đột nh p vào nhà của bà N1 qu  cử  sổ thông gió nh  tắm. Vf o được 

bên trong nhà, T  ấy trộm được các tài sản s u đ y: 45 đô    tiền đô    Mỹ,  01 chai 

nước hoa nhãn hiệu Vers ce, tiền việt n m 800.000 đồng, 01 (một) chi c bông t i 

kim  oại m u v ng, hình dạng h i chữ C, có đ nh đá m u trắng; 01 (một) nhẫn kim 

loại m u v ng đ nh nhiều hạt đá m u trắng nhỏ và một viên đá m u trắng to   giữa; 

01 (một) nhẫn kim loại m u v ng trơn, có đ nh một viên đá   giữa; 01 (một) đôi bông 

tai kim loại m u v ng, hình dạng   t có đ nh đá trắng; 01 (một) chi c bông tai kim 

loại màu vàng, hoạ ti t hình tr n; 01 (một) nhẫn kim  oại mặt nhẫn hình số 08 v ng 

tr n k t đá. Tất cả tài sản được bỏ vào trong một cái túi ni  on m u đen.  

Lúc này, anh Đặng Thành T3 (em họ của bà N1) phát hiện có người đột nh p 

vào nhà bà N1 nên trình báo cho Công  n phường T. Đ n khoảng 22 giờ 15 phút 

cùng ngày, lực  ượng Công  n phường T đ n nhà bà N1 bắt quả t ng T đ ng cầm 

theo túi tài sản lẩn trốn   s n s u nh  b  N1.  

Tang v t v  đồ v t thu giữ gồm: 

+ Tiền Việt N m: 800.000 đồng ( tám trăm nghìn đồng). 

+ Tiền Đ Mỹ: 45 đô   . 

+ 01 (một) ch i nước hoa bằng thuỷ tinh, nắp bạc, không xác định dung tích. 

+ 01 (một) chi c bông t i kim  oại m u v ng, hình dạng h i chữ C, có đ nh đá 

màu trắng, loại vàng 15,61 karat trọng  ượng 0,28 chỉ; 

+ 01 (một) nhẫn kim loại m u v ng đ nh nhiều hạt đá m u trắng nhỏ và một viên 

đá m u trắng to   giữa, loại vàng 16,12 karat trọng  ượng 1,26 chỉ; 

+ 01 (một) nhẫn kim loại màu vàng trơn, có đ nh một viên đá   giữa, loại vàng 

15,87 karat trọng  ượng 1,42 chỉ; 

+ 01 (một) đôi bông t i kim  oại màu vàng, hình dạng   t có đ nh đá trắng, loại 

vàng 16,17 karat trọng  ượng 0,5 chỉ; 

+ 01 (một) chi c bông t i kim  oại m u v ng, hoạ ti t hình tr n  oại v ng 16,44 

k r t trọng  ượng 0,19 chỉ; 

+ 01 (một) nhẫn kim  oại mặt nhẫn hình số 08 v ng tr n k t đá    v ng giả. 

+ 01 (một) áo thun ngắn t y m u đen, cổ tròn 

+ 01 (một) quần thun m u đen viền vàng, logo hình tròn có 03 màu đỏ, trắng, 

x nh bên ống phải. 

Bản k t lu n định giá tài sản số 09/BKL-HĐĐ TS ng y 05/02/2024 của Hội 

đồng định giá tài sản Ủy ban nhân dân qu n T, k t lu n:    

+ 01 (một) chi c bông t i kim  oại m u v ng, hình dạng h i chữ C, có đ nh đá 

màu trắng, bằng kim loại vàng 15,61 karat, trọng  ượng 0,28 chỉ giá 1.022.000 đồng; 



 

 

+ 01 (một) nhẫn kim loại m u v ng đ nh nhiều hạt đá m u trắng nhỏ và một viên 

đá m u trắng to   giữa, bằng kim loại vàng 16,12 karat, trọng  ượng 1,26 chỉ giá 

5.103.000 đồng; 

+ 01 (một) nhẫn kim loại m u v ng đ nh một viên đá m u trắng   giữa, bằng 

kim loại vàng 15,87 karat, trọng  ượng 1,42 chỉ giá 5.183.000 đồng; 

+ 01 (một) đôi bông t i  có hình dạng   t, có đ nh đá trắng, bằng kim loại vàng 

16,17 karat trọng  ượng 0,5 chỉ giá 1.025.000 đồng; 

+ 01 (một) chi c bông t i có hình dạng hoạ ti t tr n kim  oại v ng 16,44 k r t, 

trọng  ượng 0,19 chỉ giá 769.500 đồng; 

Theo K t lu n định giá tài sản số 09/BKL-HĐĐ TS ng y 05/02/2024 của Hội 

đồng định giá tfai sản Ủy ban nhân dân qu n T k t lu n: Tổng giá trị của tài sản là 

13.102.500 đồng (mười ba triệu, một trăm  ẻ h i ng n, năm trăm đồng). 

Tại Biên bản họp số 16/2024/BB-HĐĐ TS ng y 06/3/2024 của Hội đồng định 

giá tài sản Ủy ban nhân dân qu n T ý ki n: 01 (một) ch i nước ho  bằng thuỷ tinh, 

nắp ch i m u bạc, bên trong có dung dịch m u x nh không xác định thể tích không 

có hó  đơn, giấy tờ, không xác định được giá trị b n đầu của tài sản nên Hội đồng 

không đủ cơ s  để ti n hành khảo sát giá. 

Biên bản xác định tỷ giá đồng đô    Mỹ và tiền Việt N m tại Ngân hàng N2. Chi 

nhánh qu n T: 

+  iá mu  v o: 24.255 đồng/01 USD, tổng số 45 USD được mua vào có giá  là: 

1.091.475 đồng Việt N m đồng; 

+  iá bán r : 24.575 đồng/01 USD, tổng số 45 USD được bán ra có giá trị là 

1.105.875 đồng. 

Quá trình điều tr , Cơ qu n Cảnh sát điều tra ti n hành tạm giữ theo quy định và 

ra Quy t định xử lý v t chứng trả lại bà Ngô Thị Th nh N1 45 đô    tiền đô    Mỹ,  

01 ch i nước hoa nhãn hiệu Vers ce, tiền việt n m 800.000 đồng, 01 (một) chi c 

bông t i kim  oại m u v ng, hình dạng h i chữ C, có đ nh đá m u trắng; 01 (một) 

nhẫn kim loại m u v ng đ nh nhiều hạt đá m u trắng nhỏ và một viên đá m u trắng to 

  giữa; 01 (một) nhẫn kim loại m u v ng trơn, có đ nh một viên đá   giữa; 01 (một) 

đôi bông t i kim  oại màu vàng, hình dạng   t có đ nh đá trắng; 01 (một) chi c bông 

tai kim loại màu vàng, hoạ ti t hình tr n; 01 (một) nhẫn kim  oại mặt nhẫn hình số 08 

v ng tr n k t đá. 

Bà Ngô Thị Thanh N1 đã nh n  ại t i sản v  không yêu cầu bồi thường gì khác.  

Tại Cáo trạng số 56/CT-VKSTN ngày 24/4/2024 của Viện kiểm sát nhân dân 

qu n Thốt Nốt – thành phố Cần Thơ, truy tố bị cáo Dương Quốc T về tội  “Trộm cắp 

t i sản”, theo quy định tại khoản 1 Điều 173 củ  Bộ  u t Hình sự.                                 

Tại phiên t  , bị cáo thừ  nh n h nh vi phạm tội như Cáo trạng truy tố. Kiểm sát viên 

thực hành quyền công tố giữ nguyên qu n điểm truy tố, đồng thời đề nghị: 

Về trách nhiệm h nh sự: Áp d ng khoản 1 Điều 173; điểm  i, s khoản 1, khoản 

2 Điều 51; Điều 38 củ  Bộ  u t Hình sự năm 2015, sử  đổi bổ sung năm 2017;  

+ Xử phạt bị cáo Dương Quốc T từ 06 (sáu) tháng đ n 09 (chín) tháng tù. 

+ Hình phạt bổ sung: Không áp d ng. 

Về trách nhiệm dân sự        v t chứng:  

+ Công nh n Cơ qu n Cảnh sát điều tra đã ra Quy t định xử lý v t chứng trả lại 

bà Ngô Thị Th nh N1 các t i sản bị mất trộm gồm: 45 đô    tiền đô    Mỹ,  01 chai 



 

 

nước hoa nhãn hiệu Vers ce, tiền việt n m 800.000 đồng, 01 (một) chi c bông t i 

kim  oại m u v ng, hình dạng hai chữ C, có đ nh đá m u trắng; 01 (một) nhẫn kim 

loại m u v ng đ nh nhiều hạt đá m u trắng nhỏ và một viên đá m u trắng to   giữa; 

01 (một) nhẫn kim loại m u v ng trơn, có đ nh một viên đá   giữa; 01 (một) đôi bông 

tai kim loại màu vàng, hình dạng l t có đ nh đá trắng; 01 (một) chi c bông tai kim 

loại màu vàng, hoạ ti t hình tr n; 01 (một) nhẫn kim  oại mặt nhẫn hình số 08 v ng 

tr n k t đá. Bị hại không yêu cầu bồi thường gì khác. 

+ Tịch thu tiêu hủy củ  bị cáo 01 (một) áo thun ngắn t y m u đen, cổ tròn; 01 

(một) quần thun m u đen viền vàng, logo hình tr n do không giá trị sử d ng. 

 *  gười bào chữa cho bị cáo tranh lu n: Không có ý ki n gì về tội d nh, 

khung hình phạt m  đại diện Viện kiểm sát đề nghị; không có ý ki n gì về trình tự, 

thủ t c ti n h nh tố t ng. Ngo i các tình ti t giảm nhẹ m  đại diện Viện kiểm sát đề 

nghị, thấy nên cần cho bị cáo được hư ng tình ti t giảm nhẹ    phạm tội nhưng chư  

gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn quy định tại điểm h khoản 1 Điều 51 của 

Bộ lu t Hình sự. Ngoài ra, bị cáo có nhân thân tốt chư  tiền án, tiền sự; hoàn cảnh gia 

đình đ ng gặp khó khăn; bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì v y, đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được mức án thấp nhất. 

 

*-* Bị cáo n i  ời s  * Bị cáo n i  ời n i sau c ng: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.  

 

NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X   

 

Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ v o các t i  iệu trong hồ sơ v  án đã được 

thẩm tr , xét hỏi, tr nh  u n tại phiên t  , Hội đồng xét xử nh n thấy như s u: 

[1] Về h nh vi, quy t định tố t ng củ  Cơ qu n điều tr  Công an qu n T, Điều 

tr  viên, Viện kiểm sát nh n d n qu n Thốt Nốt, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tr , truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ t c quy định củ  Bộ  u t Tố 

t ng hình sự. Quá trình điều tr  v  tại phiên t   không có người n o khi u nại về 

h nh vi, quy t định củ  Cơ qu n ti n h nh tố t ng, người ti n h nh tố t ng. Do đó, 

các h nh vi, quy t định tố t ng củ  Cơ qu n ti n h nh tố t ng, người ti n h nh tố 

t ng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Trong điều tr  v  tại phiên t  , bị cáo đã thừ  nh n h nh vi phạm tội,  ời nh n tội 

củ  bị cáo phù hợp với các chứng cứ khác được thu th p trong quá trình điều tra.  

Như v y, có cơ s  xác định vào ngày 01/02/2024, Dương Quốc T đã  én  út  ấy 

trộm t i sản củ  b  Ngô Thị Th nh N1 với m c đ ch có tiền tiêu xài cá nhân. Tài sản 

mà bị cáo lấy trộm là: 45 đô    Mỹ,  01 ch i nước ho  nhãn hiệu Vers ce, tiền việt 

nam 800.000 đồng, 01 (một) chi c bông t i kim  oại m u v ng, hình dạng h i chữ C, 

có đ nh đá m u trắng; 01 (một) nhẫn kim  oại m u v ng đ nh nhiều hạt đá m u trắng 

nhỏ v  một viên đá m u trắng to   giữ ; 01 (một) nhẫn kim  oại m u v ng trơn, có 

đ nh một viên đá   giữ ; 01 (một) đôi bông t i kim  oại m u v ng, hình dạng   t có 

đ nh đá trắng; 01 (một) chi c bông t i kim  oại m u v ng, hoạ ti t hình tr n; 01 (một) 

nhẫn kim  oại mặt nhẫn hình số 08 v ng tr n k t đá. Theo k t lu n định giá của Hội 

đồng định giá trong Tố t ng hình sự xác định tổng giá trị t i sản    14.193.975 đồng. 

Hành vi mà Dương Quốc T thực hiện đã trực ti p x m phạm đ n quyền s  hữu về tài 



 

 

sản củ  người khác được pháp lu t bảo vệ. Bị cáo    người có đầy đủ năng lực chịu 

trách nhiệm hình sự, thực hiện h nh vi với  ỗi cố ý trực ti p.  

Do đó, việc truy tố, xét xử bị cáo Dương Quốc T về tội “Trộm cắp t i sản” theo 

khoản 1 Điều 173 củ  Bộ  u t Hình sự năm 2015, sử  đổi bổ sung năm 2017,    đúng 

người, đúng tội.  

[3] Hành vi bị cáo thực hiện là nguy hiểm đối với xã hội, x m hại đ n quyền s  

hữu tài sản củ  người khác được pháp lu t bảo vệ. Bị cáo    người có khả năng   o 

động để tạo ra thu nh p ch nh đáng ph c v  cuộc sống, nhưng do  òng tham nên đã 

chi m đoạt trái phép tài sản củ  người khác để nhằm m c đ ch bán lấy tiền tiêu xài. 

Do đó, cần phải có hình phạt tương xứng, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gi n để 

cải tạo, giáo d c và ph ng ngừ  chung trong xã hội. Xét thấy bị cáo có nhiều tình ti t 

giảm nhẹ đó    phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn 

kh i báo, ăn năn hối cải; bị cáo mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gi  đình gặp khó 

khăn, con c n nhỏ tuổi; bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì v y, Hội đồng 

xét xử có xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

[4] Về hình phạt bổ sung: Không cần thi t áp d ng hình phạt bổ sung đối với bị 

cáo. 

[5] Về trách nhiệm d n sự v  xử  ý v t chứng: Như đại diện Viện kiểm sát 

nh n định v  đề nghị là phù hợp; nên chấp nh n. 

[6] Đối với trường hợp Dương Quốc T khai cùng với Đ m Chúng B thực hiện 

h nh vi trộm cắp t i sản củ  b  Ngô Thị Th nh N1. Tuy nhiên ngo i  ời kh i củ  T 

ra, Cơ qu n điều tra không thu th p được chứng cứ n o khác đủ cơ s  xác định Đ m 

Chúng B đã cùng với Dương Quốc T thực hiện h nh vi trộm cắp t i sản nói trên. Do 

đó, chư  có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Đ m Chúng B. N u khi n o 

có tình ti t mới v  có đủ cơ s  thì xem xét xử  ý theo quy định pháp lu t. 

[7] Về án ph : Bị cáo phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm theo quy định pháp lu t. 

Vì các  ẽ trên, Hội đồng xét xử; 

 

QUYẾT Đ NH: 

 

 Tuyên bố: Bị cáo Dương Quốc T phạm tội “Trộm c p tài sản”. 

 

1. Về trách nhiệm hình sự: Áp d ng khoản 1 Điều 173; điểm  i, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 38 củ  Bộ  u t Hình sự năm 2015, sử  đổi bổ sung năm 2017;  

+ Xử phạt bị cáo Dương Quốc T 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù t nh từ ng y 

01/02/2024. 

+ Hình phạt bổ sung: Không áp d ng. 

2. Về trách nhiệm dân sự, xử  ý v t chứng: Áp d ng Điều 47; 48 củ  Bộ  u t 

Hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ lu t Tố t ng hình sự năm 2015. 

+ Công nh n Cơ qu n điều tra đã xử  ý v t chứng trả  ại b  Ngô Thị Th nh N1 

các t i sản bị  ấy trộm gồm: 45 đô    tiền đô    Mỹ,  01 ch i nước hoa nhãn hiệu 

Vers ce, tiền việt n m 800.000 đồng, 01 (một) chi c bông t i kim  oại m u v ng, 

hình dạng h i chữ C, có đ nh đá m u trắng; 01 (một) nhẫn kim loại màu v ng đ nh 

nhiều hạt đá m u trắng nhỏ và một viên đá m u trắng to   giữa; 01 (một) nhẫn kim 

loại m u v ng trơn, có đ nh một viên đá   giữa; 01 (một) đôi bông t i kim  oại màu 



 

 

vàng, hình dạng   t có đ nh đá trắng; 01 (một) chi c bông tai kim loại màu vàng, hoạ 

ti t hình tr n; 01 (một) nhẫn kim  oại mặt nhẫn hình số 08 v ng tr n k t đá. Bị hại 

không yêu cầu bồi thường gì khác. 

+ Tịch thu tiêu hủy 01 (một) áo thun ngắn t y m u đen, cổ tròn; 01 (một) quần 

thun m u đen viền vàng, logo hình tròn. 

3. Về án ph : Áp d ng Điều 136 của Bộ lu t Tố t ng hình sự năm 2015; Nghị 

quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016; 

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm ngàn   ng) án ph  hình sự sơ thẩm.  

4. Về kháng cáo: Áp d ng Điều 331, 333 củ  Bộ  u t Tố t ng hình sự năm 

2015; 

Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười  ăm) ng y kể từ ng y 

tuyên án. Bị hại vắng mặt tại phiên t   được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

(mười  ăm) ngày kể từ ngày nh n được bản án hoặc bản án được niêm y t theo quy 

định pháp lu t. 

 

  

TM. HỘI Đ NG XÉT X  SƠ THẨM  

Nơi nhận:                                                                    Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 
- TAND TP.Cần Thơ; 

- VKSND TP. Cần Thơ; 

- VKSND Q.Thốt Nốt; 

- Công  n Q.Thốt Nốt; 

- Chi c c THADS Q.Thốt Nốt; 

- Bị cáo…; 

- Lưu  HS .                                                                                Nguyễn Văn Kiệt 

 
 


